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Trang 

22-9-2026 Nghị quyêt số 43/2026/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí 
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thành 
phố. 

04 

22-9-2026 Nghị quyêt số 44/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ 
đóng bảo hiểm y tê cho người hiên máu tình nguyện cư trú 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

22 

22-9-2026 Nghị quyêt số 45/2026/NQ-HĐND quy định việc sử dụng 
ngân sách Thành phố để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi 
thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thuộc 
phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá nhân theo 
bản án, quyêt định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm 
quyền. 

24 
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22-9-2026 

22-9-2026 

22-9-2026 

22-9-2026 

22-9-2026 

Nghị quyêt số 46/2026/NQ-HĐND quy định trường hợp 28 
thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây 
dựng thông thường và nhóm IV đã được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép không phải thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghị quyêt số 47/2026/NQ-HĐND ban hành quy định mở 32 
rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chê mua bán điện 
trực tiêp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện 
trong phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh; trách 
nhiệm của đối tượng tham gia mua bán điện trực tiêp. 

Nghị quyêt số 48/2026/NQ-HĐND quy định nội dung chi từ 36 
nguồn thực hiện chính sách tiền lương, nguồn tăng thu ngân 
sách Thành phố, nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu 
phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành 
phố, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương. 

Nghị quyêt số 49/2026/NQ-HĐND quy định trình tự, thủ 39 
tục, thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà, đất trên địa bàn Thành 
phố do cơ quan Trung ương quản lý khi có căn cứ thu hồi 
đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Nghị quyêt số 50/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ chi 51 
phí cùng chi trả bảo hiểm y tê đối với người bệnh thận mạn 
tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân 
tạo thường quy (chu kỳ) hoặc Lọc màng bụng chu kỳ 
(CAPD) cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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22-9-2026 Nghị quyêt số 51/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ 54 
trợ đối với người thực hiện chê độ luân phiên có thời hạn 
đên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và 
trạm y tê xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

22-9-2026 Nghị quyêt số 52/2026/NQ-HĐND quy định cơ chê quản 
lý, cơ chê tài chính đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thành phố 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức sô 80/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Viên chức sô 129/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Xét Tờ trình sô 1215/TTr-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô về việc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh quy định kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đôi với cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thành phô Hồ Chí Minh và Tờ trình 
sô 1270/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của UBND Thành phô về việc tiếp 
thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế đôi với Tờ trình sô 1215/TTr-UBND 
ngày 16 tháng 9 năm 2026 về dự thảo Nghị quyết quy định kinh phí đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn đôi với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 
quản lý của Thành phô Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra sô 197/BC-BPC ngày 20 
tháng 9 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phô; ý kiến thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết quy định hỗ 
trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đôi với cán bộ, công chức, viên chức, 
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người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyêt này quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là người học) thuộc 
phạm vi quản lý của Thành phố theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 38 Luật Phát 
triển đô thị số 18/2026/QH16. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (bao gồm người làm việc trong 
chỉ tiêu được giao tại các tổ chức Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; 
người lao động theo chê độ hợp đồng trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị sự nghiệp công lập; người hoạt động 
không chuyên trách ở ấp, khu phố). 

2. Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội 
quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Các đối tượng khác theo chương trình, đề án, dự án, kê hoạch do Ban Chấp 
hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành, phê duyệt: được áp dụng nội dung chi, mức chi quy định tại Nghị quyêt 
này. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Tại cùng một thời điểm, người học chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao 
nhất tại Nghị quyêt này, bảo đảm không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ về đào 
tạo, bồi dưỡng, tập huấn đang được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 
khác. 

2. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn 
chức danh, vị trí việc làm và gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và các đối tượng khác theo quy định; phù hợp với kê 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực 
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Thành phố. 

3. Việc thực hiện chính sách đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, công khai, minh 
bạch và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. 

4. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, sửa đổi về tên gọi, 
cách xác định trình độ đào tạo sau Đại học tại Nghị quyết này thì áp dụng theo văn 
bản quy phạm pháp luật đó. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị quyết này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đào tạo: là đào tạo sau Đại học về chuyên môn, theo danh mục các ngành, 
nghề, lĩnh vực trọng điểm; ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế 
giới. Khi hoàn thành khóa đào tạo, người học được công nhận tốt nghiệp, công nhận 
trình độ và cấp văn bằng theo quy định. 

2. Bồi dưỡng: là các khóa học nhằm trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ 
năng, phương pháp làm việc theo yêu cầu vị trí việc làm, vị trí công tác theo tiêu 
chuẩn ngạch hoặc tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý. Khi kết thúc khóa học, 
người học được cấp Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi 
dưỡng theo quy định. 

3. Tập huấn: là các khóa học chuyên đề ngắn hạn có thời hạn dưới 01 tuần do cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức nhằm cập nhật, quán triệt các quy định pháp luật 
mới, chuyển giao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi 
số hoặc hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực thi công vụ theo vị 
trí việc làm. Kết thúc khóa tập huấn, người tham gia được xác nhận hoàn thành. 

4. Thời gian cam kết phục vụ sau đào tạo: bằng 03 lần thời gian đào tạo chuẩn, 
được tính từ thời điểm có văn bản công nhận tốt nghiệp hoặc công nhận trình độ. 

Chương II 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN TRONG NƯỚC 

Điều 5. Đào tạo trong nước 

Người học tham gia đào tạo trong nước được hỗ trợ kinh phí đào tạo trọn gói để 
chi trả cho các chi phí liên quan đến khóa đào tạo, theo các nội dung chi, mức chi như 
sau: 

1. Kinh phí đào tạo: 
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a) Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I và tương đương: 
Được hỗ trợ bằng 30 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I. 

b) Đối với đào tạo trình độ tiên sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và tương đương: 
Được hỗ trợ bằng 60 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I. 

c) Hình thức hỗ trợ: 

- Khi có quyêt định cử đi đào tạo, người học được hỗ trợ 50% số kinh phí hỗ trợ 
theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này. Mức lương tối thiểu tháng vùng I 
được xác định theo mức lương tối thiểu tháng vùng I tại thời điểm ban hành quyêt 
định cử đi đào tạo; 

- Nêu người học có quyêt định công nhận tốt nghiệp hoặc công nhận trình độ 
đúng theo chương trình, thời gian của khóa học: hỗ trợ số kinh phí còn lại theo quy 
định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này. Mức lương tối thiểu tháng vùng I được xác 
định theo mức lương tối thiểu tháng vùng I tại thời điểm ban hành quyêt định công 
nhận tốt nghiệp hoặc công nhận trình độ; 

- Trường hợp người học được cử đi đào tạo nhưng sau đó được cơ quan có thẩm 
quyền quyêt định điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác sang cơ quan 
khác nhưng vẫn thuộc hệ thống cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Hội quần chúng 
do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Thành phố, ở cấp xã; đơn vị sự nghiệp công 
lập khác thuộc phạm vi quản lý của Thành phố thì vẫn được hỗ trợ theo quy định tại 
khoản này; 

- Nêu người học được công nhận tốt nghiệp, công nhận trình độ nhưng thời gian 
hoàn thành khóa học kéo dài hơn thời gian chuẩn của chương trình đào tạo và thời 
gian kéo dài không quá 01 lần thời gian chuẩn của chương trình đào tạo thì người học 
không được nhận số kinh phí hỗ trợ còn lại. 

2. Hỗ trợ thêm: 

a) Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I và tương đương: 
nêu đạt điểm trung bình các môn toàn khóa học từ 8,0 trở lên (đối với thang điểm 
10); 3,2 trở lên (đối với thang điểm 4): được hỗ trợ thêm bằng 10 lần mức lương tối 
thiểu tháng vùng I. 

b) Đối với đào tạo trình độ tiên sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và tương đương: 
nêu hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn từ 03 tháng so với chương trình chuẩn: 
được hỗ trợ thêm 20 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I. 
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c) Hình thức hỗ trợ: 

- Khi người học có quyêt định công nhận tốt nghiệp hoặc công nhận trình độ: 
căn cứ số điểm, thời gian hoàn thành chương trình, người học được hỗ trợ thêm theo 
quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này. Mức lương tối thiểu tháng vùng I được 
xác định theo mức lương tối thiểu tháng vùng I tại thời điểm ban hành quyêt định 
công nhận tốt nghiệp hoặc công nhận trình độ. 

- Trường hợp người học được cử đi đào tạo nhưng sau đó được cơ quan có 
thẩm quyền quyêt định điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác sang cơ 
quan khác nhưng vẫn thuộc hệ thống cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Hội quần 
chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Thành phố, ở cấp xã; đơn vị sự 
nghiệp công lập khác thuộc phạm vi quản lý của Thành phố thì vẫn được hỗ trợ theo 
quy định tại khoản này. 

3. Hoàn trả kinh phí hỗ trợ: 

Người học buộc phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ nêu thuộc một trong các trường 
hợp sau: 

a) Tự ý bỏ học, bỏ việc trong thời gian đào tạo; 

b) Bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc theo quy định; 

c) Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; 

d) Nêu người học được công nhận tốt nghiệp, công nhận trình độ nhưng thời 
gian hoàn thành khóa học kéo dài hơn thời gian chuẩn của chương trình đào tạo và 
thời gian kéo dài nhiều hơn 01 lần thời gian chuẩn của chương trình đào tạo; 

đ) Đã hoàn thành khóa đào tạo và được cấp văn bằng tốt nghiệp nhưng bỏ việc, 
bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian đã cam kêt 
theo khoản 4 Điều 4 Nghị quyêt này. 

4. Cách tính hoàn trả kinh phí hỗ trợ: 

a) Đối với trường hợp thuộc điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều này, 
người học phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ 100% số tiền đã được hỗ trợ; 

b) Đối với trường hợp thuộc điểm đ khoản 3 Điều này, số tiền hoàn trả kinh phí 
hỗ trợ được tính theo công thức sau: 
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(Thời gian cam kết 
Số tiền hoàn trả _ Số tiền đã được hỗ trợ phục vụ sau đào tạo -
kinh phí hỗ trợ Thời gian cam kết phục vụ sau đào tạo Thời gian đã phục vụ 

sau đào tạo) 
Trong đó: 

- Số tiền đã hỗ trợ: là toàn bộ các khoản kinh phí thực tê do ngân sách nhà nước 
hỗ trợ, đã thực tê chi trả, không bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp lương và chê 
độ bảo hiểm xã hội được hưởng trong thời gian đi học. 

- Thời gian cam kêt phục vụ sau đào tạo, thời gian đã phục vụ sau đào tạo được 
tính theo số tháng làm tròn. 

5. Quy định về các trường hợp không phải hoàn trả; miên, giảm hoàn trả kinh 
phí hỗ trợ: 

a) Trường hợp không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ: 

- Người học được cử đi đào tạo nhưng sau đó được cơ quan có thẩm quyền 
quyêt định điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác sang cơ quan khác 
nhưng vẫn thuộc hệ thống cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Hội quần chúng do Đảng, 
Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Thành phố, ở cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập khác 
thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. 

- Người học được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển sang các cơ 
quan ngoài phạm vi quản lý của Thành phố và việc điều động không xuất phát từ 
nguyện vọng cá nhân. 

b) Trường hợp miễn hoàn trả kinh phí: 

Người học không hoàn thành nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và công tác theo quy 
định vì lý do bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, tai nạn nghiêm trọng làm suy giảm 
80% khả năng lao động, bệnh hiểm nghèo) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, 
cơ quan cử người học đi đào tạo xem xét, quyêt định miên hoàn trả kinh phí hỗ trợ 
cho người học. 

c) Các trường hợp giảm chi phí hoàn trả: 

- Người học là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác trong cơ 
quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao 
nhiệm vụ (không tính thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1,5% 
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chi phí hoàn trả kinh phí hỗ trợ. 

- Đối với các trường hợp còn lại thì mỗi năm công tác trong cơ quan của Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đơn vị sự 
nghiệp công lập, Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (không tính 
thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 0,1% chi phí hoàn trả kinh 
phí hỗ trợ. 

6. Hội đồng xét hoàn trả kinh phí hỗ trợ: 

a) Chức năng của Hội đồng xét hoàn trả kinh phí hỗ trợ (dưới đây gọi là Hội 
đồng): tham mưu người đứng đầu cơ quan đang quản lý người học về các trường hợp 
phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ; kiến nghị về số tiền, cách thức, thời gian hoàn trả kinh 
phí hỗ trợ theo Nghị quyết này; 

b) Nguyên tắc làm việc của Hội đồng: công khai, dân chủ và biểu quyết theo đa 
số; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; 

c) Thành lập, hoạt động của Hội đồng: 

- Theo quy định về phân cấp quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý người 
học thành lập Hội đồng bao gồm: Lãnh đạo cơ quan làm Chủ tịch Hội đồng; các 
thành viên còn lại bao gồm đại diện bộ phận phụ trách công tác đào tạo, giữ nhiệm vụ 
thư ký Hội đồng; cấp ủy quản lý người học; bộ phận tài chính của cơ quan, đơn vị chi 
trả kinh phí hỗ trợ và lãnh đạo trực tiếp quản lý người học. 

- Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm triệu tập, chủ trì tổ chức cuộc họp xét hoàn 
trả kinh phí hỗ trợ. Cuộc họp của Hội đồng chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các 
thành viên. Kết quả cuộc họp được lập thành văn bản và được gửi đến người đứng 
đầu cơ quan quản lý người học trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 
thúc cuộc họp. 

d) Quyết định yêu cầu hoàn trả kinh phí hỗ trợ: 

Căn cứ kiến nghị của Hội đồng, người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định 
yêu cầu hoàn trả kinh phí hỗ trợ. Trong quyết định làm rõ căn cứ, cách tính, các 
trường hợp miễn, giảm (nếu có); thời gian hoàn trả; cách thức hoàn trả. 

Chậm nhất trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoàn trả 
kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo của cơ quan có thẩm quyền, người học có trách nhiệm 
nộp trả đầy đủ chi phí hoàn trả kinh phí hỗ trợ. Chi phí hoàn trả kinh phí hỗ trợ được 
nộp cho cơ quan, đơn vị đã chi trả cho khóa đào tạo theo quy định. 
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đ) Trường hợp người học không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả kinh phí hỗ trợ chi 
phí đào tạo theo quy định hoặc cơ quan quản lý và người học không thống nhất được 
việc hoàn trả kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo, các bên liên quan có quyền khiêu nại 
hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng trong nước 

1. Trường hợp lớp bồi dưỡng được tổ chức bởi đơn vị không được Thành phố 
giao kinh phí tổ chức bồi dưỡng, người học được cử tham gia được hỗ trợ các nội 
dung chi, mức chi sau: 

a) Học phí, tiền mua tài liệu học tập và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho 
cơ sở bồi dưỡng; 

b) Hỗ trợ một phần tiền ăn theo mức 150.000 đồng/người/ngày trong những 
ngày đi bồi dưỡng cho các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở ấp, 
khu phố; 

c) Tiền đi lại (một lượt đi và về; một lượt đi và về vào dịp nghỉ Têt Nguyên đán, 
nghỉ lê theo quy định), tiền thuê chỗ nghỉ (trong trường hợp cơ quan, đơn vị được 
giao kinh phí bồi dưỡng và cơ sở bồi dưỡng không bố trí được chỗ nghỉ) và tiền ăn 
trong thời gian đi bồi dưỡng tập trung theo định mức quy định về chê độ công tác phí; 

d) Hỗ trợ nữ, ưu tiên nữ khi tham gia bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi 
sáu tháng tuổi; người dân tộc thiểu số được cử tham gia bồi dưỡng, theo mức: 

- Hỗ trợ nữ; người dân tộc thiểu số: 100.000 đồng/người/ngày. 

- Hỗ trợ thêm cho nữ khi tham gia bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu 
tháng tuổi: 50.000 đồng/người/ngày. 

đ) Ngân sách Thành phố đảm bảo kinh phí được quy định tại điểm a, b khoản 1 
Điều này. 

Cơ quan, đơn vị cử người học chi trả kinh phí được quy định tại điểm c, d khoản 
1 Điều này. 

2. Trường hợp lớp bồi dưỡng được tổ chức bởi đơn vị được Thành phố giao kinh 
phí tổ chức bồi dưỡng, đơn vị được giao kinh phí tổ chức được thực hiện các nội 
dung chi, mức chi như sau: 

a) Tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên trong nước: 

- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng, Thường trực tỉnh/thành ủy và các chức danh tương đương: Mức chi bằng 
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02 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I cho 01 người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh/thành 
ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giáo 
sư, chuyên gia cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp và các chức danh 
tương đương, Tiên sĩ khoa học: Mức chi bằng 01 lần mức lương tối thiểu tháng vùng 
I cho 01 người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện 
trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng, giảng viên chính 
và các chức danh tương đương, Phó Giáo sư, Tiên sĩ: Mức chi bằng 0,6 lần mức 
lương tối thiểu tháng vùng I cho 01 người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ 
quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh (ngoài 03 nhóm đối tượng nêu trên), ở cấp xã 
thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh/thành ủy quản lý, chuyên viên chính và các chức 
danh tương đương: Mức chi bằng 0,5 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I cho 01 
người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên thuộc đối tượng khác (ngoài các nhóm đối tượng nêu 
trên): Mức chi bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I cho 01 người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên là giảng viên cơ hữu làm nhiệm vụ giảng dạy trong 
các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng: Số giờ giảng trong chương trình bồi dưỡng 
vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chê độ trả lương dạy 
thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các giảng 
viên, báo cáo viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp do các cơ sở giáo 
dục, đào tạo, bồi dưỡng khác tổ chức thì được hưởng theo chê độ tiền công theo quy 
định; 

Mức chi tiền công cho trợ giảng được tính bằng 50% mức chi cho giảng viên, 
báo cáo viên thuộc các nhóm đối tượng nêu trên. Một buổi giảng được tính bằng bốn 
tiêt học; 

b) Tiền công giảng viên và báo cáo viên người nước ngoài, trợ giảng cho giảng 
viên và báo cáo viên người nước ngoài: Mức tiền công do cơ quan, đơn vị được giao 
kinh phí bồi dưỡng quyêt định trên cơ sở thỏa thuận tùy theo chất lượng, trình độ 
giảng viên, báo cáo viên, trợ giảng và bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn 
kinh phí của cơ quan, đơn vị; 

c) Tiền ăn cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên theo mức 200.000 
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đồng/người/ngày (trường hợp giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên làm việc cả ngày); 

d) Các khoản chi áp dụng quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: Tiền phương tiện đi 
lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; chi dịch thuật; chi 
giải khát giữa giờ; chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; chi phí tổ chức đi khảo sát, thực tế; 
chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật 
chương trình, tài liệu bồi dưỡng; chi số hóa tài liệu phục vụ bồi dưỡng trực tuyến; chi 
hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng; 

đ) Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học: Chi thuê hội trường, 
phòng học, trang trí hội trường, phòng học, thuê/mua thiết bị (thiết bị công nghệ 
thông tin, đường truyền, tài khoản trực tuyến) phục vụ bồi dưỡng, chi tạo lập mới 
hoặc thuê hệ thống phục vụ bồi dưỡng trực tuyến, chi mua các tài khoản trực tuyến trí 
tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ xây dựng các tài liệu, các chi phí trực tiếp khác về công nghệ 
thông tin đối với hình thức bồi dưỡng trực tuyến; chi mua, in ấn, sao chụp giáo trình, 
tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm tài liệu tham khảo); chi in và cấp 
chứng chỉ; chi tiền thuốc y tế thông thường cho người học; chi mua vật tư, nguyên 
nhiên vật liệu thực hành đối với các lớp học cần sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu 
thực hành; 

e) Tiền khen thưởng người học đạt loại giỏi, xuất sắc: Căn cứ khả năng nguồn 
kinh phí và số lượng người học đạt loại giỏi, loại xuất sắc của từng lớp, cơ sở bồi 
dưỡng được quyết định chi khen thưởng cho người học đạt loại giỏi với mức 200.000 
đồng/người học, loại xuất sắc theo mức 400.000 đồng/người học; 

g) Tiền ăn theo mức 150.000 đồng/người/ngày trong những ngày đi bồi dưỡng 
cho các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; 

h) Tiền đi lại (một lượt đi và về; một lượt đi và về vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, 
nghỉ lễ theo quy định), tiền thuê chỗ nghỉ (trong trường hợp cơ quan, đơn vị được 
giao kinh phí bồi dưỡng và cơ sở bồi dưỡng không bố trí được chỗ nghỉ) và tiền ăn 
trong thời gian đi bồi dưỡng tập trung theo định mức quy định về chế độ công tác phí; 

i) Hỗ trợ nữ, ưu tiên nữ khi tham gia bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu 
tháng tuổi; người dân tộc thiểu số được cử tham gia bồi dưỡng, theo mức: 

- Hỗ trợ nữ; người dân tộc thiểu số: 100.000 đồng/người/ngày. 

- Hỗ trợ thêm cho nữ khi tham gia bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu 
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tháng tuổi: 50.000 đồng/người/ngày. 

k) Ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí được quy định tại khoản này như sau: 

Cơ quan, đơn vị được giao kinh phí bồi dưỡng căn cứ quy định về đấu thầu và 
các quy định khác có liên quan chi trả các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g 
khoản 2 Điều này; 

Cơ quan, đơn vị cử người học đi bồi dưỡng chi trả các nội dung quy định tại 
điểm h, i khoản 2 Điều này. 

3. Quy định về hoàn trả kinh phí hỗ trợ: 

a) Người học không hoàn thành khóa bồi dưỡng, không được cấp giấy chứng 
nhận, chứng chỉ theo văn bản cử tham gia bồi dưỡng của cấp có thẩm quyền phải 
hoàn trả 100% kinh phí hỗ trợ đã được nhận hỗ trợ tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 

b) Cơ quan, đơn vị đã chi trả có trách nhiệm thông báo đên người học chi phí 
hoàn trả kinh phí hỗ trợ. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kêt thúc khóa bồi dưỡng, 
người học phải nộp hoàn trả kinh phí theo thông báo cho cơ quan, đơn vị đã chi trả 
theo quy định. 

Điều 7. Tập huấn trong nước 

1. Cơ quan, đơn vị cử người học đi tập huấn chi trả tiền đi lại (một lượt đi và về; 
một lượt đi và về vào dịp nghỉ Têt Nguyên đán, nghỉ lê theo quy định), tiền thuê chỗ 
nghỉ (trong trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí tập huấn không bố trí 
được chỗ nghỉ) và tiền ăn theo quy định về công tác phí trong thời gian đi tập huấn 
tập trung. 

2. Cơ quan, đơn vị được giao kinh phí tổ chức tập huấn căn cứ quy định về đấu 
thầu và các quy định khác có liên quan chi trả các nội dung chi, mức chi sau: 

a) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn theo mức 150.000 đồng/người/ngày trong những 
ngày đi tập huấn cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở 
ấp, khu phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên trong nước: 

- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng, Thường trực tỉnh/thành ủy và các chức danh tương đương: Mức chi bằng 
02 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I cho 01 người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh/thành 
ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giáo 
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sư, chuyên gia cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp và các chức danh 
tương đương, Tiến sĩ khoa học: Mức chi bằng 01 lần mức lương tối thiểu tháng vùng 
I cho 01 người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện 
trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng, giảng viên chính 
và các chức danh tương đương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ: Mức chi bằng 0,6 lần mức 
lương tối thiểu tháng vùng I cho 01 người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ 
quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh (ngoài 03 nhóm đối tượng nêu trên), ở cấp xã 
thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh/thành ủy quản lý, chuyên viên chính và các chức 
danh tương đương: Mức chi bằng 0,5 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I cho 01 
người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên thuộc đối tượng khác (ngoài các nhóm đối tượng nêu 
trên): Mức chi bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I cho 01 người/buổi; 

- Giảng viên, báo cáo viên là giảng viên cơ hữu làm nhiệm vụ giảng dạy trong 
các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng: Số giờ giảng trong chương trình bồi dưỡng 
vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy 
thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các giảng 
viên, báo cáo viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp do các cơ sở giáo 
dục, đào tạo, bồi dưỡng khác tổ chức thì được hưởng theo chế độ tiền công theo quy 
định; 

- Mức chi tiền công cho trợ giảng được tính bằng 50% mức chi cho giảng viên, 
báo cáo viên thuộc các nhóm đối tượng nêu trên. Một buổi giảng được tính bằng bốn 
tiết học; 

c) Tiền công giảng viên và báo cáo viên người nước ngoài, trợ giảng cho giảng 
viên và báo cáo viên người nước ngoài: Mức tiền công do cơ quan, đơn vị được giao 
kinh phí tập huấn quyết định trên cơ sở thỏa thuận tùy theo chất lượng, trình độ giảng 
viên, báo cáo viên, trợ giảng và bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn kinh 
phí của cơ quan, đơn vị; 

d) Tiền ăn cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên theo mức 200.000 
đồng/người/ngày (trường hợp giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên làm việc cả ngày); 

đ) Các khoản chi áp dụng quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: Tiền phương tiện đi 
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lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; chi dịch thuật; chi 
giải khát giữa giờ; chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; chi phí tổ chức đi khảo sát, thực tê; 
chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật 
chương trình, tài liệu bồi dưỡng; chi số hóa tài liệu phục vụ bồi dưỡng trực tuyên; chi 
hoạt động quản lý trực tiêp các lớp bồi dưỡng; 

e) Các khoản chi phí theo thực tê phục vụ trực tiêp lớp học: Chi thuê hội trường, 
phòng học, trang trí hội trường, phòng học, thuê/mua thiêt bị (thiêt bị công nghệ 
thông tin, đường truyền, tài khoản trực tuyên) phục vụ bồi dưỡng, chi tạo lập mới 
hoặc thuê hệ thống phục vụ bồi dưỡng trực tuyên, chi mua các tài khoản trực tuyên trí 
tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ xây dựng các tài liệu, các chi phí trực tiêp khác về công nghệ 
thông tin đối với hình thức bồi dưỡng trực tuyên; chi mua, in ấn, phô tô giáo trình, tài 
liệu trực tiêp phục vụ lớp học (không bao gồm tài liệu tham khảo); chi in và cấp 
chứng chỉ; chi tiền thuốc y tê thông thường cho người học; chi mua vật tư, nguyên 
nhiên vật liệu thực hành đối với các lớp học cần sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu 
thực hành. 

Chương III 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 8. Đào tạo ở nước ngoài 

1. Trường hợp lớp đào tạo được tổ chức bởi đơn vị không được Thành phố giao 
kinh phí tổ chức đào tạo, người học được hỗ trợ các nội dung chi sau: 

a) Các khoản chi phí theo thông báo, hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi người học 
học tập hoặc chứng từ hợp pháp, bao gồm: 

- Chi phí dịch vụ, học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả liên quan đên 
khóa đào tạo. 

- Chi phí vé máy bay: 

- Đối với thời gian học tập ở nước ngoài: hạng phổ thông khứ hồi từ Việt Nam 
đên nơi học tập cho cả khóa học. 

- Đối với thời gian học tập ở nước ngoài trên 01 năm: mỗi năm hỗ trợ thêm chi 
phí vé máy bay hạng phổ thông khứ hồi từ nơi học tập về Việt Nam. 

- Chi phí cấp lệ phí hộ chiêu, lệ phí visa, chi phí bảo hiểm y tê bắt buộc. 

b) Các khoản hỗ trợ khác: 
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- Sinh hoạt phí ở nước ngoài: Bằng mức sinh hoạt phí toàn phần theo quy định 
chế độ, lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo du học sinh Việt 
Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. 

- Chi phí đi lại trong thời gian học tập ở nước ngoài: 0,5 lần mức lương tối thiểu 
tháng vùng I/người/tháng. 

c) Hình thức hỗ trợ: Cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo thực hiện chi trả 
cho người học hoặc thanh toán cho cơ sở đào tạo để chi trả các chi phí tại điểm a, 
điểm b khoản 1 Điều này. Trường hợp người học đã được hỗ trợ các nội dung chi nêu 
trên từ các tổ chức và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác thì chỉ được chi trả đối với các 
nội dung chi còn lại. 

Trường hợp người học được cử đi đào tạo nhưng sau đó được cơ quan có thẩm 
quyền quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác sang cơ quan 
khác nhưng vẫn thuộc hệ thống cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Hội quần chúng 
do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Thành phố, ở cấp xã; đơn vị sự nghiệp công 
lập khác thuộc phạm vi quản lý của Thành phố thì vẫn được hỗ trợ theo quy định tại 
khoản này. 

2. Trường hợp lớp đào tạo được tổ chức bởi đơn vị được Thành phố giao kinh 
phí tổ chức đào tạo (trực tiếp tổ chức lớp hoặc thuê, phối hợp với cơ sở đào tạo tổ 
chức lớp): Cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo căn cứ quy định có liên quan 
thực hiện chi trả các chi phí hỗ trợ theo các nội dung, mức chi tại khoản 1 Điều này 
cho người học. 

3. Quy định về hoàn trả kinh phí hỗ trợ: thực hiện như quy định tại khoản 3, 
khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 5 Nghị quyết này. 

Điều 9. Bồi dưỡng ở nước ngoài 

1. Trường hợp lớp bồi dưỡng được tổ chức bởi đơn vị không được Thành phố 
giao kinh phí tổ chức bồi dưỡng, cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo thực 
hiện chi trả cho người học hoặc thanh toán trực tiếp cho cơ sở đào tạo các nội dung, 
mức chi sau: 

a) Chi phí dịch vụ, học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả liên quan đến 
khóa bồi dưỡng: Thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nếu có thông báo, hóa đơn 
của cơ sở bồi dưỡng nơi người học học tập hoặc chứng từ hợp pháp của tổ chức, cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền ký kết hợp đồng bồi dưỡng; 
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b) Chi phí vé máy bay, vé tàu, xe (cho 01 lần di chuyển từ Việt Nam đên cơ sở 
đào tạo; 01 lần di chuyển từ cơ sở đào tạo về Việt Nam); 

c) Chi phí ăn và tiêu vặt, thuê phòng nghỉ, đi lại; mua bảo hiểm y tê; lệ phí thị 
thực, cấp hộ chiêu; lệ phí sân bay; cước hành lý, tài liệu (áp dụng đối với các đoàn 
bồi dưỡng); tiền điện thoại, fax, internet, dịch thuật: Thực hiện theo quy định về chê 
độ công tác phí đi công tác ngăn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm 
kinh phí; 

d) Trường hợp người học đã được hỗ trợ các chi phí nêu trên từ các tổ chức và 
các nguồn kinh phí hỗ trợ khác thì chỉ được chi trả đối với các chi phí còn lại. 

2. Trường hợp lớp bồi dưỡng được tổ chức bởi đơn vị được Thành phố giao kinh 
phí tổ chức bồi dưỡng, đơn vị (trực tiêp tổ chức hoặc thuê, phối hợp với cơ sở bồi 
dưỡng tổ chức) thì đơn vị được giao kinh phí bồi dưỡng được thực hiện các nội dung 
chi, mức chi sau: 

a) Chi phí dịch vụ, học phí và các khoản chi phí băt buộc phải trả liên quan đên 
khóa bồi dưỡng: Theo chi phí thực tê phát sinh; 

b) Chi phí ăn và tiêu vặt, thuê phòng nghỉ, đi lại; mua bảo hiểm y tê; lệ phí thị 
thực, cấp hộ chiêu; lệ phí sân bay; cước hành lý, tài liệu (áp dụng đối với các đoàn 
bồi dưỡng); tiền điện thoại, fax, internet, dịch thuật: Thực hiện theo quy định về chê 
độ công tác phí đi công tác ngăn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm 
kinh phí; 

c) Chi phí cho công tác tổ chức lớp bồi dưỡng (khảo sát, đàm phán, xây dựng 
chương trình bồi dưỡng): Thanh toán theo chi phí thực tê phát sinh nêu có đầy đủ hóa 
đơn, chứng từ hợp pháp. 

3. Quy định về hoàn trả kinh phí hỗ trợ: thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 
6 Nghị quyêt này. 

Chương IV 
CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, 

BỒI DƯỠNG, TẤP HUẤN 

Điều 10. Các hoạt động tổ chức hội nghị, kiểm tra, khảo sát 

1. Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra, 
đánh giá kêt quả đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: Thực hiện theo quy định về chê độ 
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công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

2. Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: Thực 
hiện theo quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 
các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia. 

Điều 11. Các hoạt động khác phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

Chi văn phòng phẩm, các khoản chi khác liên quan đến công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn (thuê tư vấn thẩm định giá dự toán, tư vấn lập và thẩm định hồ sơ 
mời thầu và các chi phí liên quan khác): thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh, quy 
định về đấu thầu và các quy định khác có liên quan. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công 
chức, người làm việc trong chỉ tiêu được giao tại các tổ chức Hội quần chúng do 
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, người lao động theo chế độ hợp đồng trong các cơ 
quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; người hoạt động 
không chuyên trách ở ấp, khu phố được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo 
phân cấp hiện hành; nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn viên chức, 
người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Viên chức tại đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 
tư, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên: 

- Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho viên chức tham gia đào tạo theo chỉ 
tiêu đào tạo của Thành phố, trong danh mục ngành, nghề, lĩnh vực trọng điểm của 
Thành phố được ban hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14, phù hợp với 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị 
sự nghiệp công lập. 

- Kinh phí thực hiện bồi dưỡng, tập huấn thực hiện theo quy định pháp luật hiện 
hành. 
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b) Viên chức tại đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 
và đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 

- Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho viên chức tham gia đào tạo theo chỉ 
tiêu của Thành phố, trong danh mục ngành, nghề, lĩnh vực trọng điểm của Thành phố 
và các lớp bồi dưỡng trong chỉ tiêu của kê hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của 
Thành phố theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14, phù hợp với phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao theo ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công 
lập. 

- Kinh phí thực hiện tập huấn thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

c) Ngoài các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này, căn cứ mức độ 
tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt, yêu cầu và khả năng nguồn tài chính; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập 
được áp dụng nội dung chi, mức chi tại Nghị quyêt này và quyêt định một số nội 
dung và mức chi theo quy định của pháp luật về cơ chê tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

3. Nguồn kinh phí đối với đối tượng thuộc chương trình, đề án, dự án, kê hoạch 
do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành, phê duyệt được quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyêt này 
thực hiện từ nguồn kinh phí quy định trong chương trình, đề án, dự án, kê hoạch đó. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyêt này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

2. Nghị quyêt số 97/2025/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi 
dưỡng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hêt hiệu lực kể từ ngày Nghị quyêt này 
có hiệu lực. 

3. Quy định chuyển tiêp: 

a) Các trường hợp được cấp có thẩm quyền của tỉnh Bình Dương (trước sắp xêp 
đơn vị hành chính cấp tỉnh) chấp thuận đi đào tạo trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 
theo Điều 4, Điều 5 của Quy định được ban hành kèm theo Nghị quyêt số 
05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương thì tiêp tục được hưởng 
chính sách theo Điều 4, Điều 5 của Quy định được ban hành kèm theo Nghị quyêt số 
05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương cho đên khi hoàn thành 
khóa học theo quy định. 
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b) Các trường hợp được cấp có thẩm quyền của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước 
sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh) chấp thuận đi đào tạo trước ngày 01 tháng 7 năm 
2025 theo Điều 4 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu thì tiếp tục được hưởng chính sách theo Điều 4 của Nghị quyết số 
12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho đến khi 
hoàn thành khóa học theo quy định. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; 

b) Quyết định chỉ tiêu đào tạo, danh mục, ngành, nghề, lĩnh vực trọng điểm; 
ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới của Thành phố và Kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; 

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các cơ quan cử người học tham 
gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thể hiện chi tiết về trách nhiệm giữa người học và cơ 
quan cử đi học tại Quyết định cử đi học, văn bản cam kết giữa cơ quan với người đi 
học, nhằm đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu của 
Thành phố. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 
Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phố giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Kỳ 
họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình 

nguyện cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế sô 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 
năm 2024; 

Xét Tờ trình sô 1219/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 
người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; Báo cáo 
thẩm tra sô 246/BC-BVHXH ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội 
Hội đồng nhân dân Thành phô; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phô tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng 
bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn Thành phô Hồ Chí 
Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chính 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu 
tình nguyện cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại 
điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Người thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực 
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hiện hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên và có tham gia hiến máu từ 02 lần trở lên 
tại năm xét hỗ trợ, chưa có thẻ bảo hiểm y tế; 

b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Điều kiện và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

1. Điều kiện hỗ trợ 

a) Hỗ trợ lần đầu: cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 
này; 

b) Hỗ trợ lần tiếp theo: cho đối tượng đã được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 1 tiếp tục duy trì hiến máu từ 02 lần/năm trở lên trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Mức hỗ trợ 

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định với thời gian 12 tháng cho 
mỗi lần hỗ trợ. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 
hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ 
quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 45/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện 

trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
thuộc phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá nhân theo bản án, 

quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tô tụng hành chính năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiêt một sô 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP; 

Xét Tờ trình sô 1287/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo nghị quyêt của Hội đồng nhân dân Thành phô quy định 
việc sử dụng ngân sách Thành phô để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường của 
cơ quan, tổ chức, người có thâm quyền thuộc phạm vi quản lý của Thành phô cho tổ 
chức, cá nhân theo bản án, quyêt định đã có hiệu lực của cơ quan có thâm quyền; 
Báo cáo thâm tra sô 393/BC-BKTNS ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Ban Kinh tê -
Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phô; ý kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyêt Quy định việc sử dụng 
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ngân sách Thành phố để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ 
chức, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá 
nhân theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị quyết này quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện 
trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thuộc 
phạm vi quản lý của Thành phố cho tổ chức, cá nhân theo bản án, quyết định đã có 
hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm i khoản 5 Điều 33 Luật Phát 
triển đô thị. 

2. Nghị quyết này không điều chỉnh đối với các trường hợp chi trả, bồi thường 
theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

3. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Luật 
Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành bản án, quyết 
định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Đảm bảo bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền được 
thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Đảm bảo sử dụng nguồn lực của Nhà nước hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối 
tượng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền. 

3. Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, đặc khu thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường theo bản án, quyết định đã 
có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền thuộc nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, sau 
khi ngân sách cấp xã đã sử dụng các nguồn lực ngân sách cấp mình nhưng không đủ 
để thực hiện. 
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4. Việc bố trí dự toán ngân sách Thành phố để thi hành bản án, quyết định đã có 
hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện trách 
nhiệm chi trả, bồi thường 

Ngân sách Thành phố thực hiện chi trả, bồi thường cho tổ chức, cá nhân theo 
bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 
1 Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm: 

1. Các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt quyết toán hoàn thành và các dự án đang triển khai thực hiện. 

2. Các bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền thuộc 
nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu theo quy định tại khoản 3 Điều 3 
Nghị quyết này. 

3. Các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương đã được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt quyết toán hoàn thành. 

4. Các dự án do chủ đầu tư đã tự nguyện ứng trước tiền thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp về luật đất đai, đã hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và đã được khấu trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng 
đất theo quy định nhưng bản án, quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền 
làm phát sinh thêm kinh phí bồi thường, hỗ trợ. 

5. Các dự án do chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Nhà nước và đã được 
Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao 
theo quy định nhưng bản án, quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền làm 
phát sinh thêm kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong phần diện tích đất đã giao cho chủ 
đầu tư. 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí được đảm bảo từ ngân sách cấp Thành phố, gồm: dự phòng 
ngân sách, dự toán chi thường xuyên, dự toán chi đầu tư phát triển khác. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. 

a) Bảo đảm việc chi trả, bồi thường được chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; kịp 
thời thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục để chi trả, bồi thường, điều chỉnh chủ trương 
đầu tư, điều chỉnh dự án và quyết toán theo quy định; bảo đảm việc chi trả, bồi 
thường phải gắn liền với việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn 
thành và khai thác hiệu quả đầu tư các dự án; không để phát sinh tranh chấp, khiếu 
nại giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà 
nước, không vụ lợi, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí; 

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị 
có liên quan; kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh 
trong quá trình thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân 
Thành phố về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết và việc giải trình các vấn đề phát 
sinh thuộc thẩm quyền, bảo đảm Nghị quyết được triển khai thực chất, hiệu quả. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá trình tổ chức triển khai, 
thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền phát 
sinh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi của Điều 1 và 
thuộc trường hợp nêu tại Điều 4 của Nghị quyết này nhưng chưa được chi trả thì 
được tiếp tục sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện bản án, quyết định theo quy 
định tại Nghị quyết này. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI, Kỳ 

họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 46/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định trường hợp thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu 

xây dựng thông thường và nhóm IV đã được cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép không phải thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Địa chất và Khoáng sản sô 54/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung 
bởi Luật sô 147/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một sô 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một sô điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một sô 
điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định sô 21/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô 
điều của Nghị định sô 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ; 

Xét Tờ trình sô 1279/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết quy định trường hợp thăm dò, khai thác 
khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường và nhóm IV đã được cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy phép không phải thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 332+333/Ngày 15-10-2026 29 

trên địa bàn Thành phố; Báo cáo thẩm tra số 408/BC-BKTNS ngày 20 tháng 9 năm 
2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định trường hợp thăm 
dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường và nhóm IV đã 
được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép không phải thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định trường hợp thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm 
vật liệu xây dựng thông thường và nhóm IV đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép không phải thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại điểm e khoản 2 Điều 37 Luật 
Phát triển đô thị. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò, 
khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường và nhóm IV đã 
được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; 

b) Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý nhà nước 
về hoạt động khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường, nhóm IV trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Trường hợp thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu 
xây dựng thông thường và nhóm IV đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép không phải thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

Thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường và 
nhóm IV đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để cung cấp vật liệu cho các công 
trình, dự án sau đây không phải thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 

1. Dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư (sau đây gọi là dự án PPP) sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn 
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hợp pháp khác của địa phương, vùng đô thị đặc biệt đáp ứng tiêu chí phân loại dự án 
quan trọng quốc gia theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

3. Công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; công trình, dự án trọng 
điểm của Thành phố. 

4. Công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận hoặc 
quyết định chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương hoặc người có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

5. Dự án, công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách theo quy định của pháp luật 
về xây dựng. 

6. Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư cần triển khai ngay; dự án đầu 
tư xây dựng cấp bách hoặc khẩn cấp theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. 

7. Dự án, công trình phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật về 
phòng, chống thiên tai. 

8. Dự án thuộc Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược do nhà đầu tư 
chiến lược thực hiện. 

Điều 3. Điều kiện áp dụng 

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản để phục vụ 
cho công trình, dự án quy định tại Điều 2. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện 

1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài nguyên khoáng 
sản theo quy định của pháp luật. 

2. Không phải thực hiện thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng 
phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
này; tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan; chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng nhân dân Thành phố về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 
và việc giải trình các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, bảo đảm Nghị quyết được 
triển khai thực chất, hiệu quả. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
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biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá trình tổ chức triển khai, 
thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 

Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 47/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành quy định mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế 

mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện 
trong phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh; trách nhiệm 

của đối tượng tham gia mua bán điện trực tiếp 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điêu và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 57/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế mua bán 
điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện 
lớn; 

Căn cứ Nghị định số 243/2026/NĐ-CP của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Nghị định số 57/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 
quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và 
khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 
2025 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điêu của Luật Điện lực vê phát triển 
điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới; 

Xét Tờ trình số 1275/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh vê dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành 
phố quy định mở rộng đối tượng, điêu kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp 
giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện trong phạm vi quản lý của Thành 
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phố; trách nhiệm của đối tượng tham gia mua bán điện trực tiếp; Báo cáo thẩm tra 
số 407/BC-BKTNS ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mở rộng đối 
tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với 
khách hàng sử dụng điện trong phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh; trách 
nhiệm của đối tượng tham gia mua bán điện trực tiếp. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyêt này quy định mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chê mua 
bán điện trực tiêp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện trong phạm vi 
quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh; trách nhiệm của đối tượng tham gia mua bán 
điện trực tiêp quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Phát triển đô thị. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng được mở rộng tham gia cơ chê mua bán điện trực tiêp thông qua 
lưới điện kêt nối riêng theo quy định tại Nghị quyêt này. 

2. Các đối tượng khác có liên quan bao gồm: Đơn vị vận hành hệ thống điện và 
thị trường điện; Đơn vị truyền tải điện; Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực và 
các Đơn vị bán lẻ điện khác; Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đên việc thực hiện Nghị quyêt 
này. 

Điều 3. Quy định mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán 
điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện, trách nhiệm 
của đối tượng tham gia mua bán điện trực tiếp 

1. Ngoài các đối tượng được tham gia cơ chê mua bán điện trực tiêp theo quy 
định hiện hành của Chính phủ, các đối tượng sau được tham gia cơ chê mua bán điện 
trực tiêp thông qua lưới điện kêt nối riêng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) Đơn vị phát điện từ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu là khí thiên nhiên 
hóa lỏng (LNG); 

b) Khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp, khu kinh tê, khu chê xuất, cụm 
công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao. 
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2. Điều kiện tham gia 

Đơn vị phát điện và Khách hàng sử dụng điện quy định tại Khoản 1 Điều này 
phải tuân thủ quy định của pháp luật về: quy hoạch, đầu tư (thuộc trách nhiệm của 
Chủ đầu tư công trình nguồn điện, bao gồm sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tổng thể 
Thành phố, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, kế hoạch thực 
hiện quy hoạch tổng thể Thành phố trong đó có nội dung về phương án phát triển 
mạng lưới cấp điện, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có công trình thực hiện 
và các quyết định điều chỉnh (nếu có)); quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư công trình nguồn điện); quy định về an toàn điện 
trong xây dựng, vận hành (phát điện, truyền tải điện, phân phối điện) và an toàn trong 
sử dụng điện; quy định về xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn phòng 
chống cháy, nổ; quy định tại hợp đồng mua bán điện; quy định về mua bán điện và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Cơ chế mua bán điện trực tiếp; trách nhiệm của đối tượng tham gia mua bán 
điện trực tiếp 

a) Đơn vị phát điện quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng cơ chế mua bán 
điện trực tiếp thông qua lưới điện kết nối riêng như đơn vị phát điện năng lượng tái 
tạo, đồng thời phải thực hiện trách nhiệm, trình tự tham gia mua bán điện trực tiếp, 
chế độ báo cáo như đơn vị phát điện năng lượng tái tạo theo quy định hiện hành của 
Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp; 

b) Khách hàng sử dụng điện quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng cơ chế 
mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện kết nối riêng như khách hàng sử dụng điện 
lớn; đồng thời phải thực hiện trách nhiệm, trình tự tham gia mua bán điện trực tiếp, 
chế độ báo cáo như khách hàng sử dụng điện lớn theo quy định hiện hành của Chính 
phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp. 

4. Quy định mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp tại khoản 
1 Điều này không làm thay đổi các chính sách của Nhà nước về điện lực. Các nội 
dung không đề cập tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật 
hiện hành về cơ chế mua bán điện trực tiếp. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
này; tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan; chịu trách 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 332+333/Ngày 15-10-2026 35 

nhiệm trước Hội đồng nhân dân Thành phố về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 
và việc giải trình các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, bảo đảm Nghị quyết được 
triển khai thực chất, hiệu quả. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá trình tổ chức triển khai, 
thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 

Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 48/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định nội dung chi từ nguồn thực hiện chính sách tiền lương, 

nguồn tăng thu ngân sách Thành phố, nguồn thưởng vượt dự toán 
các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố, 

nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QHỈ5; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô Ỉ8/2026/QHỈ6; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QHỈ5; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QHỈ5 được sửa 
đổi, bổ sung một sô điều theo Luật sô 87/2025/QHỈ5; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một sô 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sô Ỉ87/2025/NĐ-CP; 

Xét Tờ trình sô Ỉ267/TTr-UBND ngày Ỉ7 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi từ nguồn thực 
hiện chính sách tiền lương, nguồn tăng thu, nguồn thưởng vượt dự toán các khoản 
thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phô, nguồn bổ sung 
có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; Báo cáo thâm tra sô 40Ỉ/BC-BKTNS ngày 20 
tháng 9 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phô; ý 
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi từ 
nguồn thực hiện chính sách tiền lương, nguồn tăng thu ngân sách Thành phô, nguồn 
thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân 
sách Thành phô, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. về phạm vi điều chính 
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Nghị quyết này quy định nội dung chi từ nguồn thực hiện chính sách tiền lương, 
nguồn tăng thu ngân sách Thành phố, nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân 
chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố, nguồn bổ sung có mục tiêu 
từ ngân sách Trung ương quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 33 Luật Phát triển đô 
thị. 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 
việc quản lý, điều hành, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách từ các nguồn kinh 
phí được quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Quy định nội dung sử dụng nguồn 

Ngoài các nội dung đã được quy định theo pháp luật về ngân sách nhà nước và 
các quy định hiện hành, nguồn thực hiện chính sách tiền lương, nguồn tăng thu ngân 
sách Thành phố, nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách 
Trung ương và ngân sách Thành phố, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung 
ương quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Luật Phát triển đô thị được sử dụng: 

1. Đối với nguồn thực hiện chính sách tiền lương: 

Sau khi bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an 
sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định, số dư còn lại được sử dụng cho 
các nội dung chi sau đây: 

a) Chi đầu tư phát triển; 

b) Thực hiện chính sách về thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
người làm việc, người lao động tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội được Đảng và Nhà nước giao 
nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố và người làm việc tại một số cơ quan 
Trung ương trên địa bàn Thành phố theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 6 Luật 
Phát triển đô thị; 

c) Một số chính sách an sinh xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố. 

2. Đối với nguồn tăng thu ngân sách Thành phố: chi đầu tư phát triển. 

3. Đối với nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách 
Trung ương và ngân sách Thành phố được sử dụng cho các nội dung chi sau đây: 

a) Hỗ trợ dự án đầu tư, công trình, dự án ngoài địa bàn Thành phố theo quy định 
tại điểm 1 khoản 5 Điều 33 Luật Phát triển đô thị (sau khi đã cân đối từ các nguồn lực 
tài chính hợp pháp khác); 
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b) Dự án liên kết, phát triển vùng, dự án liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt 
có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Phát triển đô 
thị (sau khi đã cân đối từ các nguồn lực tài chính hợp pháp khác). 

4. Đối với nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Luật Phát triển đô thị được sử dụng cho các nội dung chi 
sau đây: 

a) Chi đầu tư phát triển; 

b) Thưởng cho ngân sách cấp xã; 

c) Hỗ trợ dự án đầu tư, công trình, dự án ngoài địa bàn Thành phố theo quy định 
tại điểm 1 khoản 5 Điều 33 Luật Phát triển đô thị (sau khi đã cân đối từ các nguồn lực 
tài chính hợp pháp khác); 

d) Dự án liên kết, phát triển vùng, dự án liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt 
có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Phát triển đô 
thị (sau khi đã cân đối từ các nguồn lực tài chính hợp pháp khác). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
này; tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan; chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng nhân dân Thành phố về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 
và việc giải trình các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, bảo đảm Nghị quyết được 
triển khai thực chất, hiệu quả. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá trình tổ chức triển khai, 
thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 

Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 49/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà, đất trên địa bàn 

Thành phố do cơ quan Trung ương quản lý khi có căn cứ thu hồi đất 
theo quy định của pháp luật về đất đai 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sô 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật sô 56/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Nhà ở sô 27/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sô 
43/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai sô 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sô 
43/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một sô 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP; 

Xét Tờ trình sô 1257/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà, đất trên địa 
bàn Thành phô do cơ quan Trung ương quản lý khi có căn cứ thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai; Báo cáo thẩm tra sô 395/BC-BKTNS ngày 20 tháng 9 
năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phô; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyết Quy định trình tự, thủ tục, 
thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà, đất trên địa bàn Thành phô do cơ quan Trung ương 
quản lý khi có căn cứ thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà, đất 
trên địa bàn Thành phố do cơ quan Trung ương quản lý khi có căn cứ thu hồi đất theo 
quy định của pháp luật về đất đai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 37 Luật Phát triển 
đô thị, gồm: cơ sở nhà, đất do vi phạm pháp luật về đất đai, do chấm dứt việc sử dụng 
đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, 
không còn khả năng tiếp tục sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Nghị quyết này không áp dụng đối với cơ sở nhà, đất quốc phòng, an ninh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã; 

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
Thành phố; 

c) Cơ quan, đơn vị Trung ương quản lý sử dụng cơ sở nhà, đất trên địa bàn 
Thành phố; 

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

1. Bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; bảo đảm nguyên tắc không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; bảo đảm tiết 
kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, khai thác tài sản công. 

2. Bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện trên địa bàn Thành phố. 

3. Cơ sở nhà, đất được thu hồi theo quy định tại Nghị quyết này được sử dụng 
phục vụ cho phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, công trình công cộng, tạo nguồn lực đầu 
tư phát triển. 

Điều 3. Quy định chung thẩm quyền và thời gian thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền: 

a) Ban hành thông báo thu hồi cơ sở nhà, đất; 

b) Ban hành quyết định thu hồi cơ sở nhà, đất. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện 
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quyết định thu hồi cơ sở nhà, đất. 

3. Thời gian thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà, đất trên 
địa bàn Thành phố do cơ quan Trung ương quản lý khi có căn cứ thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ 
sơ, văn bản hoặc kết luận thanh tra, kiểm tra hợp lệ theo quy định. 

4. Thời gian thực hiện thủ tục không tính các khoảng thời gian sau: 

a) Thời gian niêm yết công khai thông báo, đăng tin trên các phương tiện thông 
tin đại chúng theo quy định của pháp luật; 

b) Thời gian thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, trích đo thửa đất 
khu vực cơ sở nhà, đất dự kiến thu hồi. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục thu hồi cơ sở nhà, đất 

1. Về gửi hồ sơ, văn bản đề nghị thu hồi cơ sở nhà, đất: 

a) Trường hợp thu hồi cơ sở nhà, đất do vi phạm pháp luật về đất đai thuộc 
trường hợp hành vi vi phạm phải xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan, người có 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có văn bản kiến nghị thu hồi cơ sở nhà, đất 
đối với trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai mà người 
sử dụng đất vẫn tiếp tục vi phạm hoặc trường hợp không phải xử phạt vi phạm hành 
chính, thì cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền gửi kết luận thanh tra, kiểm tra 
đến Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

b) Trường hợp thu hồi cơ sở nhà, đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp 
luật, tự nguyện trả lại cơ sở nhà, đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không 
còn khả năng tiếp tục sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, thì cơ quan 
có thẩm quyền, người sử dụng cơ sở nhà, đất gửi văn bản kiến nghị theo mẫu số 01 
ban hành kèm theo Nghị quyết này và một trong các văn bản, giấy tờ sau đến Sở 
Nông nghiệp và Môi trường: 

Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đất 
được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất; 

Văn bản chấm dứt dự án đầu tư đối với trường hợp thu hồi cơ sở nhà, đất do 
chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; 
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Văn bản trả lại cơ sở nhà, đất của người sử dụng cơ sở nhà, đất đối với trường 
hợp người sử dụng cơ sở nhà, đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng nhà, đất và 
có đơn tự nguyện trả lại cơ sở nhà, đất; 

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt 
lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đối với các trường hợp thu hồi 
cơ sở nhà, đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc không còn khả năng 
tiếp tục sử dụng cơ sở nhà, đất. 

2. Trình tự, thủ tục thu hồi cơ sở nhà, đất: 

a) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị hoặc kết 
luận của cơ quan, đơn vị, người sử dụng cơ sở nhà, đất quy định tại khoản 1 Điều 
này, Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ thu hồi cơ sở nhà, đất trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố. Hồ sơ gồm: 

Tờ trình về việc thu hồi cơ sở nhà, đất; 

Dự thảo thông báo thu hồi cơ sở nhà, đất theo mẫu số 02 ban hành kèm theo 
Nghị quyết này và Quyết định thu hồi cơ sở nhà, đất theo mẫu số 03 ban hành kèm 
theo Nghị quyết này; 

Hồ sơ, văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người sử dụng cơ sở nhà, 
đất chuyển đến quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này. 

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thành 
phố có trách nhiệm thông báo thu hồi cơ sở nhà, đất cho người sử dụng cơ sở nhà, đất 
bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 
quan cơ sở nhà, đất (nếu có); 

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi cơ sở 
nhà, đất, Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi cơ 
sở nhà, đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi cơ sở nhà, đất; 

d) Trường hợp người sử dụng cơ sở nhà, đất không chấp hành quyết định thu hồi 
cơ sở nhà, đất thì thực hiện cưỡng chế theo quy định. Quyết định cưỡng chế thu hồi 
cơ sở nhà, đất thực hiện theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất 

1. Chấp hành quyết định thu hồi cơ sở nhà, đất. 

2. Thực hiện bàn giao cơ sở nhà, đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quyết định thu hồi cơ sở nhà, đất. 

3. Thực hiện hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất, tiền 
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thuê đất, các khoản thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định. 

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

1. Tổ chức thực hiện quyết định thu hồi cơ sở nhà, đất theo quy định tại Điều 39 
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi cơ sở nhà, đất và kinh phí 
cho hoạt động cưỡng chế theo quy định pháp luật về đất đai. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố: 

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; trong quá trình thu hồi, tiếp 
nhận, quản lý các cơ sở nhà, đất không để phát sinh tranh chấp, khiếu nại giữa các cơ 
quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, có giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng hiệu 
quả các cơ sở nhà, đất sau khi thu hồi nhằm phục vụ cho phát triển hạ tầng, nhà ở xã 
hội và tạo nguồn lực đầu tư phát triển; 

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị 
có liên quan; kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh 
trong quá trình thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân 
Thành phố về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết và việc giải trình các vấn đề phát 
sinh thuộc thẩm quyền, bảo đảm Nghị quyết được triển khai thực chất, khả thi, hiệu 
quả. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát quá trình tổ chức triển khai, 
thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá XI, Kỳ 
họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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PHỤ LỤC 
MẢU VÁN BÁN QUY ĐINH VỀ TRÌNH Tự, THỦ TỤC, THẢM QUYÈN THU 

HÒI Cơ SỚ NHÀ, ĐẤT DO cơ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ KHI CÓ 
CĂN CỨ THU HÔI ĐẮT THEO QUY ĐỊNH CÙA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 

(Kèm theo Nghị quyểt số 49/2026/NQ-HBND ngày 22 thảng 9 nảm 2026 của 
Hội đồng nhân dân Thành phế) 

Mầu sổ 01 Vãn ban đề nghị thu hồi cơ sở nhả, đất 

Mầu số 02 Thống báo về việc thu hồi cơ sở nhà, (lất 

Mầu sổ 03 Quyết định về việc thu hồi cơ sở nhà, đất 

Mầu số 04 Quyết định về việc cưỡng chế thực hiện thư hồi cơ sở nhà, đất 
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Mau sổ 01. Vãn ban đề nghị về việc thu hồi cơ sỏ' nhà, đất 

Cơ QUAN, DƠN VỊ DỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THU HÒI Cơ SỜ NHÀ, DÁT Độc lặp - Tự do - Hạnh pliúc 

Số: n g ậ y  . t h á n g  n ă m  

Kỉnh gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Cãn cứ. 

Cũn cừ .  

Cơ quan, đơn vị dề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường lập 
thủ tục trình Uy ban nhân dân Thành pho thu hồi cơ sở nhả, đất cua cơ quan, 
đom vị (tên cơ quan có cơ sử nhà, đất bị đề nghi thư hổi) 

1. Đẻ nghị thu hồi cơ sở nhà, đất tại 
thuộc thủa đất số (một phần hoặc loàn bộ thửa đất), thuộc tờ bân đồ số 

, trong đó diện tích đất là rrr. 

- Vị trí, ranh giới cơ sở nhà, đất xác định theo Ban đồ 

2. Lý do đề nghi thu hồi1: 

3. Hồ sơ gửi kèm: theo quy định tại khoản ] Điều 4 Nghị quyết số 
49/2026/NQ-HĐND ngày 22 thảng 9 năm 2026 cua Hội dồng nhân dân Thảnh 
phố quy định trình tự, thu tục, thẩm quyền ihu hồi cơ sơ nhà, đất trên địa bàn 
Thành pho do cơ quan Trung ương quản lỷ khi có căn cứ ihu hoi âầt theo quy 
định của pháp luật về đất đai quy định tại diềrn a khoản 2 Điều 37 Luật ['hát 
triển đô thí sổ ] 8/202Ó/QH16. 

Noi nhộn: cơ QUAN, ĐƠN VỊ ĐÈ NGHỊ 
. (Kỷ và ghì rõ họ tên, đủng dẳu) 

- UBND Thãnh phố; 

1 Lý do thu hòi: Ghi rò ]ý do thu hòi cơ sở nbá. dát theo quy địnli ciia pháp luật về dât đai quy dịiib tại 
Điều m, K2 Luật Đai đai Tiãm 2024. 
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Mầu sổ 02. Thông báo VẺ việc thư hồi cơ sở nhà, đất 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THẢNH PHÒ HÒ CHÍ MĨNH Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-UBND ngày tháng...,., năm 

THÔNG BẢO 
về việc ỉhu hồi cơ sử nhỉ, đất 

Cãn cứ Luật.. ; 

Căn cử Luật Đất đai sổ 3Ì/2024/QHỈ5; 
Căn củ Luật Phát triển đó thị số Ỉ8/2026/QHỈ6; 

Cân củ Nghị quyết sổ 49/2026/NỌ-HtìND ngày 22 tháng 9 năm 2026 cùa 
Hội đông nhản dãn Thành phô quy định trình tự, thủ tục, thâm quyên thu hôi cư 
SỚ nhã, đất da cơ quan Trung ương quán ỉỷ khi có cân cứ thu hỏi đát theo quy 
định của pháp luật đãi đai; 

Xét bảo cảo, đề xuất của tại Tờ trình số ... ngày tháng ... nãĩìì 

ủy ban nhân dân [ hành phố thông bảo như sau* 
], Thu hồi cơ sỡ nhà, đất tại 

thuộc thửa đất số (một phần hoặc toàn bộ thủa đất), thuộc tờ bản dồ số 
, trong đó diện tích đất là m2. 

- Vị trí, ranh giới cơ sở nhà, đất xác định theo Ban đồ 
2. Lý do thu hồi-: 
3. Thời gian ihực hiện: 
Việc ihu hồi cơ sở nhà, đất, cưỡng chế thư hồi cơ sở nhả, đất, xử lý tài sân 

trên đất, giá trị tải sản cỏn lại sẽ được thực hiện Ếheo Nghị quyết so 49/202Ố/NQ-
HĐND ngày 22 thảng 9 năm 2026 cùa Hội đồng nhân dân Thảnh phố. 

4. Sau khi hết thời hạn nêu trên, Nhà nước thu hồi cơ sở nhà, đất theo quy 
định. 

5 .  Giao các đơn vị có trách nhiệm Ihực hiện như san: 

-Văn phỏng ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm đăng tíii Thông 
báo ihu hồi cơ sở nhả, đất này lẻn Cong Ihống tin điện tử của Uy ban nhân dân 
Thành phố. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký và ghì rô họ tên, đỏng dâu) 

- Lv do thu bồi: Ghi rò lý do thu hồi cơ sỏ óh.ã. dầt theo quy địáli của pháp luật vè đảt đai quy •dịáh tại Đĩèu 
SI. 82 Luạl Đất đa ĩ năm 2024. 

Nợi nhận: 
- Nliư mục 5; 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 332+333/Ngày 15-10-2026 47 

Mầu số 03. Quyết định về việc thu hồi cơ sòr nhà, đất 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THẢNH PHÒ HÒ CHÍ MĨNH Dộc lập - Tư do - Hạnh pliúc ' 

Số: /QB-UBND ngậy tháng năm ...... 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc Ihu hồi Cff sử nhà, đất 

ỦY BAN NHẰN DÂN THÀNH 1*HÓ 
Cản cứ Luật ; 

Căn cứ Luật Đẩt đai số 3Ỉ/2024/QHỈ5; 

Căn cừ Luật Phát triền đó thị sổ ỈS/2Ở26/QH16; 

Cân củ Nghị quyết số 49/2026/NQ-HĐND ngày 22 thảng 9 năm 2026 của 
Hội đóng nhãn dân Thảnh phó quy định trình tự, thù tụcỂ thâm quyên thu hôi cơ 
sở nhà, đảt do cơ quan Trung ương quàn lý khi có căn cử thu hỏi đai theo quy 
định của phảp luật đât đai; 

Càn cử Thông háo thu hồi cơ sờ nhà, đắt số .../TB-UBND ììgờy ... tháng 
nãm 2026 cùa úy ban nhân dân Thành phổ vể việc.. 

Xét báo cáoV đề xuất cùa ......... tại Tờ trình số ... ngày ... tỉiáììg ... năm 

QUYÉT ĐỊNH; 

Điều 1, 

- Thu hồi cơ sờ nhà, đất tại 
thuộc thưa đất số {mật phần hoặc toàn bọ thửa đắt); thuộc tờ bản đồ số 

, trong đó diện tích đất là irr. 

- Vị trí, ranh gíớí cơ sở nhả, đất xác định theo Bản đồ 

- Lý do thu bồi3: 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tồ chức ihực hiện việc ihu hồi ca 
sở nhả, đat cụ ihể nhu sau: 

] 

2 

- Lv do Au bồi: Ghi rò lý do thu bồi C(T sò ũihà. đắt theo quy địũili của pháp luật vè đẩt đai quy địũili tại Điều 
81. 82 Luật Đất dai năm 2024. 
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Đicu 3. Giao cho cơ quan, tổ chức cố liên quan (nếu có): 

Quản ]ý cơ sở nhà, đất: 

Điều 4. 

ì, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 

2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu Irên chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết đính này,/. 

AM nhộn: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Nliư Điều 4; CHỦ TỊCH 

(Ký và ghi rỗ hộ tên, đỏng dâu) 
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Mầu số 04. Quyết định về việc cuửng chế thực hiện thu hồi Cflf sỏ' nhà, đất 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÀ/PHƯỜNG/DẶC KHU Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QD-UBND ỉ! gày tháĩỉg năm 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc cưỡng ché thu hồi cơ sử Iihà, đất 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/ PHƯỜNG /ĐẶC KHU 
Căn cứ Luật ; 

Cân củ Luật Đất đai Sớ 3Ĩ/2Q24/QHỈ5; 

Cân cứ Luật Phát triền đó thị so 18/2Q26/QHỈ6; 

Căn cừ Nghị quyết sổ 49/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2026 cùa 
Hội đóng nhân dân Thành phô quy định trình tự, thủ tục, thâm quyên thu hôi cơ 
sà nhà, đất do cơ quan Trung tíơng quản Ịý khi cỗ càn cứ thu hồi đất theo quy 
định cùa pháp luật đắt đai; 

Cân củ Quyết định thu hồi cơ sở nhà, đất $ể .../QĐ-UBND ngậy ... tháììg 
nảm 2026 của Uy ban nhân dân Thành phò vê việc,, 

Xét háo cảo, đề xuất cùa tại Tở trình sơ ngày thảng 
nãm 

QUVÉT ĐỊNH: 

Áp dụng biện pháp cưỡng chế Lhu hồi cơ sở nhả, đất dối với 
thuộc thừa đất số (một phần hoặc toàn bỏ thửa 

đất), thuộc tờ bản đồ số tại 

Thời gian thực hiện cương chế thu hồi cơ sở nhả, đất từ ngày tháng 
năm đến ngày tháng năm 

Điều 2 .  

ì. Quyết định này cố hiệu lực kề từ ngày tháng năm 

2 4 có trách nhiệm giao Quyết định này cho5 và niêm yết 
công khai Quyết định nảy tại trụ sở Uy ban nhân dân xã/phường/đặc khu 
đìa diêm sinh hoạt chung của khu dân cư 

3. Giao6 triển khai thực hiện cường chế ihu hồi cơ sở nhả, đất iheo 
quy định của pháp luật, 

Ghi ten đkra vị, tỏ chức cùa Uy ban nhân dàn cảp íà dược giao nhiệm vụ. 
1 Ghi tên tô chúc có cơ sớ nhà. đất bị thu hài. 
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4, Kinh phí phục vụ thực hiện cường chế: 

5 7 chịu trách nhiệm thỉ hành Quyết đinh nảy,/. 

Xm•nhận: CHŨ TỊCH 
- Như Điều 2; Ợ£ỷ gfiị rQ t£n đỏỊịg dầu) 

6 GM tèu cơ quan, tố chức đmọt aiao nhiệm vụ. 
1 Ghi tèn cơ quan, tò chức đuọc eiao nhiệm Tụ, tã chút cá cơ stT nhá. dat bị Au hài và tò chức, cá áhãn 

kúiác có lièti quau. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỎ HỒ CHÍ MINH . : . ' , , „ „ ^ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 50/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức hỗ trợ chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế đối với người bệnh thận 
mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy • o • • o • o 1 «/ 

(chu kỳ) hoặc Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho trẻ em và người có hoàn cảnh 
khó khăn cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 
năm 2024; 

Xét Tờ trình số 1217/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí cùng chi trả bảo 
hiểm y tế đối với người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật 
Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) hoặc Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho trẻ em 
và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo 
cáo thẩm tra số 241/BC-BVHXH ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã 
hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí 
cùng chi trả bảo hiểm y tế đối với người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng 
dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) hoặc Lọc màng bụng chu kỳ 
(CAPD) cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế đối với 
người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo 
thường quy (chu kỳ) hoặc Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho trẻ em và người có 
hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người thường trú hoặc người tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh, có tham gia bảo hiểm y tế, mắc bệnh thận mạn tính giai 
đoạn 5 đang điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) hoặc 
Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) thuộc một trong các nhóm đối tượng sau: 

a) Trẻ em từ đủ 06 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm cấp có 
thẩm quyền công nhận thoát nghèo; 

c) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên: sống đơn thân/neo đơn (là người có 
chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc độc thân 
(không chồng/vợ, có xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định của pháp luật) hoặc 
sống với người thân, được xác định mức thu nhập dưới tiêu chí thu nhập trong tiêu 
chí xác định hộ nghèo đa chiều của Thành phố quy định. 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký hoạt động trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh, có cung cấp dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ), 
Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho người bệnh. 

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Mức hỗ trợ 

Hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định 
tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 
hành. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
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này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ 
quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 

Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 51/2026/NQ-HĐND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời 

hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và trạm y tế xã, 
phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh sô 15/2023/QH15; 

Xét Tờ trình sô 1206/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyêt quy định chính sách hỗ trợ đôi với người thực 
hiện chê độ luân phiên có thời hạn đên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập câp cơ 
bản và trạm y tê xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; Báo cáo 
thẩm tra sô 245/BC-BVHXH ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội 
Hội đồng nhân dân Thành phô; ý kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phô tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyêt quy định chính sách hỗ trợ 
đôi với người thực hiện chê độ luân phiên có thời hạn đên cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh công lập câp cơ bản và trạm y tê xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phô 
Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với người 
thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 
cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
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thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Phát triển đô thị số 
18/2026/QH16. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ đang công tác tại các cơ sở y 
tế công lập cấp chuyên sâu, cấp cơ bản thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu 
cầu về hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành và được Sở Y tế cử thực 
hiện chế độ luân phiên có thời hạn theo quy định của pháp luật; 

b) Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

c) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Chính sách hỗ trợ thực hiện chế độ luân phiên 

1. Bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 
II: 20.000.000 đồng/người/tháng. 

2. Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa: 17.000.000 
đồng/người/tháng. 

3. Bác sĩ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều này: 12.000.000 
đồng/người/tháng. 

4. Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ có trình độ đại học trở lên: 
10.000.000 đồng/người/tháng. 

5. Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ có trình độ cao đẳng: 8.000.000 
đồng/người/tháng. 

6. Trường hợp được cử thực hiện chế độ luân phiên đến xã đảo Thạnh An thì 
được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,2 lần; đặc khu Côn Đảo thì được hưởng mức hỗ trợ 
bằng 1,5 lần mức hỗ trợ tương ứng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. 

7. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tại Điều này không ảnh hưởng đến việc 
hưởng các chính sách được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ 

quan Trung ương ban hành. 

Điều 3. Điều kiện, thời gian hưởng và nguyên tắc hỗ trợ 

1. Điều kiện, thời gian hưởng: 

a) Được cử đi luân phiên bằng quyết định của Sở Y tế đến cơ sở khám bệnh, 
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chữa bệnh công lập cấp cơ bản hoặc trạm y tê xã, phường, đặc khu; thời gian thực 
hiện chê độ luân phiên liên tục từ đủ 02 tháng trở lên; 

b) Hoàn thành nhiệm vụ được giao theo xác nhận của người đứng đầu cơ sở tiêp 
nhận; 

c) Thời gian hưởng chính sách được tính theo thời gian thực tê thực hiện nhiệm 
vụ luân phiên ghi trong quyêt định cử đi luân phiên và được cơ sở tiêp nhận xác 
nhận. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ: 

a) Sau khi thực hiện đủ 02 tháng luân phiên liên tục, trường hợp tiêp tục luân 
phiên nhưng thời gian còn lại không đủ 01 tháng thì mức hỗ trợ đối với thời gian còn 
lại được tính theo số ngày thực tê thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở mức hỗ trợ theo 
tháng chia cho 30 ngày. Số ngày thực tê được tính liên tục theo ngày dương lịch, bao 

gồm ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, têt nằm trong thời gian luân phiên theo quyêt 
định cử đi và được cơ sở tiêp nhận xác nhận; 

b) Trường hợp người đang thực hiện chê độ luân phiên được công nhận học 
hàm, học vị hoặc được cấp văn bằng chuyên môn mới trong thời gian thực hiện chê 
độ luân phiên thì mức hỗ trợ được áp dụng theo học hàm, học vị hoặc văn bằng 
chuyên môn mới kể từ ngày được công nhận hoặc ngày cấp văn bằng; 

c) Cơ quan, đơn vị cử đi luân phiên thực hiện việc hỗ trợ theo quyêt định của Sở 
Y tê và xác nhận của cơ sở tiêp nhận. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 

hành. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyêt 

này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ 
quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyêt này. 
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Điều 6. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2030. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 

Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 52/2026/NQ-HĐND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị sô 18/2026/QH16; 

Căn cứ Luật Giáo dục sô 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sô 
123/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách 
học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị định sô 66/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiêt một sô 
điều của Luật Giáo dục; 

Xét Tờ trình sô 1209/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân Thành phô về dự thảo Nghị quyêt quy định cơ chê quản lý, cơ chê tài chính đôi 
với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm 
tra sô 244/BC-VHXHngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 
nhân dân Thành phô; ý kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô tại 
kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân Thành phô ban hành Nghị quyêt quy định cơ chê quản lý, cơ 
chê tài chính đôi với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh. 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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Nghị quyêt này quy định cơ chê quản lý, cơ chê tài chính đối với cơ sở giáo dục 
công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kêt giáo dục; cơ sở 
giáo dục công lập thực hiện mô hình trường tiên tiên, hiện đại trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh, thực hiện một phần điểm a khoản 1 Điều 27 Luật Phát triển đô thị số 
18/2026/QH16. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ sở giáo dục, trẻ em mầm non, học sinh đang theo học tại các cơ sở 
giáo dục công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kêt giáo dục; 
cơ sở giáo dục công lập thực hiện mô hình trường tiên tiên, hiện đại trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Cơ chê quản lý là các nguyên tắc, quy định về thẩm quyền và phương thức tổ 
chức, quản trị, vận hành cơ sở giáo dục, bao gồm quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, 
hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, công khai, báo cáo, giải trình, kiểm tra, 
giám sát và các nội dung có liên quan theo quy định. 

2. Cơ chê tài chính là các nguyên tắc, quy định về nguồn hình thành kinh phí; 
quyền tự chủ trong quản lý, sử dụng nguồn tài chính, chỉ tiêu, trích lập quỹ và phân 
phối kêt quả tài chính của đơn vị; gắn liền với nguyên tắc công khai, minh bạch và 
trách nhiệm giải trình theo quy định. 

3. Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao là cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 
phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố được tổ chức, quản trị và vận hành theo 
tiêu chuẩn chất lượng cao, đồng thời đáp ứng tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng 
giáo dục và dịch vụ giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định theo điểm b 
khoản 2 Điều 27 Luật Phát triển đô thị. 

4. Cơ sở giáo dục công lập thực hiện mô hình trường tiên tiên, hiện đại là cơ sở 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố được tổ 
chức, quản trị và vận hành theo mô hình tiên tiên, hiện đại, đồng thời đáp ứng tiêu 
chí, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và dịch vụ giáo dục do Ủy ban nhân dân 
Thành phố quy định theo điểm b khoản 2 Điều 27 Luật Phát triển đô thị. 

5. Cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kêt giáo dục là cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố thực hiện liên kêt giáo dục 
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với các cơ sở giáo dục, tổ chức hợp pháp trong nước hoặc liên kết giáo dục với cơ sở 
nước ngoài theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo điểm a 
khoản 2 Điều 27 Luật Phát triển đô thị và pháp luật có liên quan. 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 

1. Việc trẻ em mầm non, học sinh theo học chương trình giáo dục bổ sung, 
chương trình liên kết giáo dục và các dịch vụ giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc phạm 
vi Điều 1 Nghị quyết này được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người học và cha 
mẹ học sinh, trừ nội dung giáo dục bắt buộc theo quy định. 

2. Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục công lập thực hiện mô 
hình trường tiên tiến, hiện đại quan tâm, tạo điều kiện cho trẻ em mầm non, học sinh 
phổ thông là đối tượng hưởng chính sách xã hội được theo học tại trường. 

3. Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục công lập thực 
hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại của Thành phố được cơ quan có thẩm quyền 
đặt hàng cung ứng dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước đối với nội dung 
giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ 
thông quốc gia như các cơ sở giáo dục công lập cùng cấp học; người học đóng học 
phí chương trình, nội dung giáo dục được bổ sung và các khoản thu dịch vụ giáo dục 
theo quy định. 

3. Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục công lập thực hiện mô 
hình trường tiên tiến, hiện đại trên địa bàn Thành phố quản lý các nguồn kinh phí bảo 
đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, chịu sự quản lý của Nhà nước, bảo 
đảm tương xứng giữa chất lượng giáo dục với học phí do người học đóng góp và 
nguồn tài chính được đầu tư. Thực hiện việc công khai đầy đủ theo quy định; trong 
đó thực hiện công khai mức thu học phí, mức thu các khoản thu dịch vụ giáo dục 
cùng với cam kết về chất lượng giáo dục, chất lượng dịch vụ giáo dục theo quy định. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 
QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ 

Điều 5. Cơ chế quản lý đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao 

1. Nguyên tắc hoạt động, cơ quan quản lý 
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a) Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
đồng thời tổ chức các chương trình, nội dung giáo dục bổ sung, hoạt động giáo dục 
nâng cao và các dịch vụ giáo dục chất lượng cao nhằm phát triển toàn diện phẩm 
chất, năng lực của người học; 

b) Chịu sự quản lý nhà nước theo phân cấp hiện hành; cơ quan quản lý trực tiếp 
được xác định theo phân cấp quản lý đối với từng cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo thực 
hiện chức năng hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, chất lượng giáo dục theo quy 
định. 

2. Tổ chức bộ máy và quản lý cơ sở giáo dục 

a) Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ 
sở giáo dục công lập chất lượng cao được xác định trong khung số lượng cấp phó do 
Ủy ban nhân dân Thành phố quy định; 

b) Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao thực hiện việc tuyển 
dụng, sử dụng, quản lý, bố trí, đánh giá viên chức, người lao động trong phạm vi 
thẩm quyền được giao; được ký kết hợp đồng, thuê chuyên gia để đáp ứng yêu cầu 
giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục; chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý 
trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

c) Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao chủ động tổ chức 
hoạt động giáo dục, huy động chuyên gia, tổ chức chương trình, nội dung giáo dục bổ 
sung, dịch vụ giáo dục chất lượng cao, chuyển đổi số, hợp tác chuyên môn và hội 
nhập quốc tế và các nhiệm vụ khác theo quy định; thực hiện công khai, chế độ báo 
cáo và trách nhiệm giải trình; 

d) Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ khả năng tài 
chính của đơn vị quyết định việc lựa chọn, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và hoạt động của cơ sở giáo dục; cấp 
học bổng đối với học sinh theo tiêu chí do đơn vị ban hành; hỗ trợ học phí, chi phí 
dịch vụ giáo dục đối với học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn từ 
nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

3. Quản trị chất lượng và trách nhiệm báo cáo, giải trình 

a) Hoạt động của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao được thực hiện theo 
nguyên tắc tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình với cơ quan có thẩm quyền theo 
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phân cấp; bảo đảm công khai, minh bạch về chất lượng giáo dục, chương trình, dịch 
vụ giáo dục; bảo đảm quyền học tập của người học; 

b) Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm duy trì các tiêu chí, 
điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và dịch vụ giáo dục; thực hiện tự đánh giá, 
công khai kêt quả chất lượng giáo dục, chất lượng dịch vụ giáo dục và các điều kiện 
bảo đảm chất lượng theo quy định; 

c) Hằng năm, cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao báo cáo cơ quan quản lý 
cấp trên trực tiêp về kêt quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Điều 6. Cơ chế quản lý đối với cơ sở giáo dục công lập thực hiện mô hình 
trường tiên tiến, hiện đại 

1. Nguyên tắc hoạt động, cơ quan quản lý 

a) Cơ sở giáo dục công lập thực hiện mô hình trường tiên tiên, hiện đại được tổ 
chức theo hướng quản trị nhà trường hiện đại, tự chủ, minh bạch, lấy chất lượng giáo 
dục và sự phát triển toàn diện của người học làm trung tâm; tăng cường chuyển đổi 
số, ứng dụng công nghệ mới và hội nhập quốc tê trong tổ chức, quản trị và hoạt động 
giáo dục; 

b) Mô hình quản trị được thiêt kê theo hướng tiêp thu các phương thức quản trị 
giáo dục tiên tiên trong nước và quốc tê; tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu, quản trị 
theo kêt quả đầu ra và phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, doanh 
nghiệp và cộng đồng trong phát triển nhà trường; 

c) Cơ sở giáo dục công lập thực hiện mô hình trường tiên tiên, hiện đại chịu sự 
quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố; 
cơ quan quản lý trực tiêp được xác định theo phân cấp quản lý đối với từng cơ sở. Sở 
Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, chất 
lượng giáo dục theo quy định. 

2. Tổ chức bộ máy và quản lý nhà trường 

Thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyêt này. 

3. Quản trị chất lượng và trách nhiệm báo cáo, giải trình 

a) Nhà trường thực hiện quản trị chất lượng theo nguyên tắc lấy kêt quả đầu ra 
của người học làm trung tâm; 

b) Hằng năm, nhà trường thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục; đánh giá 
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việc thực hiện các chỉ tiêu đầu ra của học sinh, mức độ hài lòng của phụ huynh và 
học sinh; công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động và các 
khoản thu theo quy định; 

c) Nhà trường chịu sự kiểm tra, giám sát, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước 
về giáo dục theo phân cấp và cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định; 
thực hiện trách nhiệm giải trình đối với xã hội, người học và cơ quan quản lý về chất 
lượng giáo dục, hiệu quả sử dụng nguồn lực và việc thực hiện các mục tiêu của Đề án 
đã được phê duyệt; 

d) Hằng năm, nhà trường báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về kết quả triển khai 
thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại. 

Điều 7. Cơ chế quản lý đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập 
thực hiện liên kết giáo dục 

1. Cơ chế quản lý đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện 
liên kết giáo dục với các cơ sở giáo dục, tổ chức hợp pháp trong nước 

2. Các hoạt động hợp tác, phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục và cung cấp dịch 
vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục giữa cơ sở giáo dục công lập với cơ sở giáo 
dục, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về giáo dục và pháp luật có liên quan. 

3. Cơ chế quản lý đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện 
liên kết giáo dục với nước ngoài 

a) Việc thực hiện liên kết giáo dục giữa cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông công lập với cơ sở nước ngoài thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành theo điểm a khoản 2 Điều 27 Luật Phát triển đô thị; 

b) Cơ sở giáo dục công lập được chủ động tổ chức thực hiện chương trình liên 
kết giáo dục trong phạm vi quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và pháp luật có 
liên quan; chịu trách nhiệm về điều kiện thực hiện, chất lượng giáo dục, kết quả đầu 
ra, quyền và lợi ích hợp pháp của người học; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp thực hiện kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện liên kết giáo dục theo quy định của pháp luật; cơ sở giáo dục công 
lập có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, công khai và giải trình theo quy định. 
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Mục 2: 
QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 

Điều 8. Cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao và 
cơ sở giáo dục công lập thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại 

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí đối với nội dung giáo dục bắt buộc của 
chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Cơ quan 
có thẩm quyền thực hiện đặt hàng đối với cơ sở giáo dục để thực hiện nội dung giáo 
dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 
quốc gia. 

2. Ngân sách nhà nước ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ, đào tạo bồi dưỡng, chương trình mục tiêu quốc gia..., đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị đáp ứng tiêu chí, điều kiện đảm bảo chất lượng cao, tiên tiến hiện đại. 

3. Phân phối kết quả tài chính trong năm 

Cơ sở giáo dục thực hiện việc trích lập, sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu 
nội bộ của đơn vị và quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập. Việc sử dụng các quỹ phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ viên 
chức, người lao động, đổi mới phương pháp giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc 
tế, cải thiện điều kiện làm việc, phúc lợi hợp pháp của viên chức, người lao động và 
nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ giáo dục. 

4. Quy định về học phí 

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức 
thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao và cơ sở giáo dục công lập 
thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại; ngân sách nhà nước cấp bù học phí đối 
với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại cơ sở giáo dục công lập 
chất lượng cao và cơ sở giáo dục công lập thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện 
đại theo quy định. 

5. Quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục 

a) Ủy ban nhân dân Thành phố quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ 
chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ tuyển sinh, dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động 
giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định; 

b) Cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện các dịch vụ trên cơ sở tự nguyện tham gia 
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của người học và cha mẹ học sinh; công khai, minh bạch về nội dung, chất lượng, chi 
phí và mức thu; 

c) Cơ sở giáo dục đảm bảo cân đối nguồn thu, chi không để xảy ra tình trạng 
mất cân đối thu, chi; có trách nhiệm tổ chức quản lý thu, chi và đảm bảo chứng từ 
theo quy định; được tự chủ quyêt định các khoản chi để cung cấp dịch vụ giáo dục 
bảo đảm đúng quy định và theo quy chê chi tiêu nội bộ của đơn vị; thực hiện chê độ 
kê toán, báo cáo tài chính, nghĩa vụ thuê, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước 
khác (nêu có) và chê độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật; 

6. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý, sử dụng các 
nguồn tài chính. Trường hợp thu, chi không đúng quy định, sử dụng kinh phí không 
đúng mục đích hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai, giải trình thì việc 
xử lý, thu hồi kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông công lập thực hiện liên kết giáo dục 

1. Cơ chê tài chính đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực 
hiện liên kêt giáo dục với các cơ sở giáo dục, tổ chức hợp pháp trong nước 

Việc quản lý thu, chi đối với các hoạt động hợp tác, phối hợp tổ chức hoạt động 
giáo dục và cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục giữa cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông công lập với cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về tài chính và 
pháp luật có liên quan. 

2. Cơ chê tài chính đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 
lập thực hiện liên kêt giáo dục với nước ngoài 

a) Kinh phí thực hiện chương trình liên kêt giáo dục với nước ngoài được bảo 
đảm từ nguồn thu học phí của chương trình liên kêt giáo dục, các khoản thu từ dịch 
vụ tuyển sinh, dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và các nguồn tài 
chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; 

b) Cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kêt giáo dục với nước ngoài được chủ 
động xây dựng phương án tài chính, xác định các khoản thu, chi của chương trình 
liên kêt giáo dục bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và phù 
hợp với chất lượng dịch vụ cung cấp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiêt các khoản thu, mức thu và cơ 
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chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ tuyển sinh, dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động 
giáo dục, đào tạo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thực 
hiện liên kết giáo dục với nước ngoài; 

d) Cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài có trách 
nhiệm tổ chức thu, quản lý, sử dụng các khoản thu từ chương trình liên kết giáo dục 
với nước ngoài đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; thực hiện công khai các 
khoản thu, chi; chịu trách nhiệm giải trình với người học, cha mẹ học sinh, cơ quan 
quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc quản lý, sử dụng kinh 
phí thực hiện chương trình liên kết giáo dục; thực hiện chế độ kế toán, thống kê, báo 
cáo tài chính, quản lý hóa đơn, chứng từ; kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế và các 
khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 

đ) Cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài được chủ 
động quyết định các khoản chi theo quy định để tổ chức thực hiện chương trình liên 
kết trong phạm vi phương án tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành; hoàn 
thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính. Kết quả tài chính của hoạt động liên kết được 
tổng hợp vào kết quả tài chính chung của đơn vị và được phân phối theo quy định của 
pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, kế toán, tài chính 
và pháp luật có liên quan; 

e) Trường hợp tổng số thu từ chương trình liên kết giáo dục với nước ngoài nhỏ 
hơn tổng số chi, cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài tự 
bảo đảm cân đối nguồn kinh phí và sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị 
để bù đắp phần thiếu hụt; ngân sách nhà nước không cấp bù kinh phí đối với hoạt 
động liên kết giáo dục. 

g) Cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính của chương trình liên 
kết giáo dục. Trường hợp thu, chi không đúng quy định, sử dụng kinh phí không 
đúng mục đích hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai, giải trình thì việc 
xử lý, thu hồi kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Chương III: 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 
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hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. Hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả thực hiện Nghị quyết 
tại kỳ họp thường lệ cuối năm. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết này. 

Điều 12. Quy định chuyển tiếp 

Các cơ sở giáo dục được phê duyệt thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với 
các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 -
2030 theo quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2026 và Công văn số 
5344/UBND-VX ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố được 
tiếp tục thực hiện mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục đã quy định đến 
hết năm học 2026 - 2027. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 

Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Minh 
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